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1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trong 10 ngày qua:  

Trên sông Bứa tại trạm Thanh Sơn, sông Thao tại Phú Thọ, sông Bôi tại 

trạm Hưng Thi thời kỳ cuối tuần xuất hiện một trận lũ nhỏ với biên độ từ 1 -2m, 

sông Phó Đáy tại trạm Quảng Cư, sông Bùi tại trạm Lâm Sơn mực nước có dao 

động. 

   Trên sông Lô tại trạm Vụ Quang và Việt Trì, mực nước chủ yếu dao động 

theo sự điều tiết của các hồ chứa thủy điện tuyến trên. 

  Trên sông Đà tại trạm Hòa Bình mực nước chủ yếu dao động theo sự điều 

tiết của hồ thủy điện Hòa Bình. 

   Mực nước trung bình tuần tại các trạm so với TBNN và cùng kỳ năm 

trước cụ thể theo bảng dưới đây.  

Bảng so sánh mực nước trung bình tuần qua với mực nước trung bình nhiều 

năm và cùng kỳ năm 2025  (từ ngày 01 đến ngày 10/11/2026) 

Đơn vị: cm 

TT Trạm 

 

Sông Htb 

So sánh  

TBNN 
Cùng kỳ 

2025 

1 Thanh Sơn Bứa 2011 > 17 < 27 

2 Phú Thọ Thao 1105 < 348 < 204 

3 Vụ Quang Lô 507 < 518 < 105 

4 Việt Trì Lô 193 < 554 < 127 

5 Quảng Cư Phó Đáy 2674 < 6 < 17 

6 Hòa Bình Đà 809 < 360 < 110 

7 Hưng Thi Bôi 762 > 31 > 14 

8 Lâm Sơn Bùi 2036 > 40 < 31 

2. Dự báo, cảnh báo 



Trong 10 ngày tới:  

Mực nước trên sông Bứa tại trạm Thanh Sơn,sông Thao tại trạm Phú Thọ, 

sông Phó Đáy tại trạm Quảng Cư, sông Bôi tại trạm Hưng Thi, sông Bùi tại trạm 

Lâm Sơn thời kỳ đầu tuần biến đổi chậm, có dao động vào thời kỳ cuối tuần. 

  Mực nước trên sông Lô tại trạm Vụ Quang và Việt Trì sẽ tiếp tục dao 

động theo sự điều tiết của các hồ chứa thủy điện tuyến trên. 

  Mực nước trên sông Đà tại trạm Hòa Bình sẽ tiếp tục dao động theo sự 

điều tiết của hồ thủy điện Hòa Bình. 

   Cảnh báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong thời hạn 

dự báo: Ít có khả năng xuất hiện lũ, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. 

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các 

hoạt động kinh tế - xã hội: Lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến 

môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, 

làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công 

trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã 

hội. 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h55’ ngày 21/11/2026 

Tin phát lúc: 15h55’ 

Dự báo viên: Vũ Thị Hương Giang. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Phụ lục 

Phụ lục 1: Bảng mực nước thực đo và dự báo các trạm  
 Đơn vị: cm 

 

 

Sông 

 

 

Trạm 

Thực đo 10 ngày qua 

Dự báo 

05 ngày đầu 05 ngày cuối Đặc trưng 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Bứa Thanh Sơn 2011 2113 2000 2010 2090 1995 2010 2090 1995 2010 2090 1995 

Thao Phú Thọ 1105 1213 1058 1170 1240 1150 1180 1260 1160 1175 1260 1150 

Lô Vụ Quang 507 646 423 495 580 425 470 565 420 483 580 420 

Lô Việt Trì 193 239 123 180 300 120 180 300 120 180 300 120 

Phó Đáy Quảng Cư 2674 2686 2669 2670 2720 2660 2670 2720 2660 2670 2720 2660 

Đà Hòa Bình 809 979 596 700 900 550 700 900 550 700 900 550 

Bôi Hưng Thi 762 990 715 750 900 725 750 900 725 750 900 725 

Bùi Lâm Sơn 2036 2072 2026 2025 2080 2020 2025 2080 2020 2025 2080 2020 

 

 



Phụ lục 2. Đường quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo các trạm 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 


